
DANH SÁCH NHÀ TRỌ PHỤC VỤ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

 

Địa bàn: TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

STT ĐIỂM THI CHỖ TRỌ ĂN UỐNG LIÊN HỆ 

1 

Trường ĐHTG 

- Cơ sở chính 

Số 119, Ấp Bắc, P5, 

TP Mỹ Tho 

- Khách sạn: 350 chỗ, giá dao động từ 

80.000đ -400.000đ/phòng (2 - 4 người) 

- Nhà trọ: 150 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 30.000đ/người/ngày 

10 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 25.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Trần Thị Kim Phượng 

0917726710 

Nguyễn Hữu Hoàng 

0902502255 

Nhóm trưởng: 

Nguyễn Thái Duy 

0977397217 

Nguyễn Mai Hoa Lý 

0917021077 

2 

THPT 

Nguyễn Đình Chiểu 

Số 8Bis, Hùng Vương, 

P1, TP MT 

 

2-3 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 20.000đ/suất ăn 
Cán bộ phụ trách: 

Lê Minh Trí 

0945430431 

Nhóm trưởng: 

Nguyễn Minh Nhựt 

0164943965 

3 
THCS Xuân Diệu 

Số 3, Hùng Vương, 

P1, TP Mỹ Tho 

- Khách sạn: 100 chỗ, giá dao động từ 

120.000đ -300.000đ/phòng (2 - 4 

người) 

 

- Nhà trọ: 15 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 30.000đ/người/ngày 

2-3 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 20.000đ/suất ăn 
Cán bộ phụ trách: 

Lê Minh Trí 

0945430431 

 

Nhóm trưởng: 

Diệp Liên Phương 

01643030604 

4 

THCS 

Lê Ngọc Hân 

Số 2, Ngô Quyền, P1, 

TP Mỹ Tho 

- Khách sạn: 200 chỗ, giá dao động từ 

70.000đ -450.000đ/phòng (2-4 người) 

- Nhà trọ: 140 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 30.000đ/người/ngày 

2-3 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 20.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Lê Minh Trí 

0945430431 

Nhóm trưởng: 

 



Nguyễn Thị Misol 

0964868062 

5 

THPT 

Trần Hưng Đạo 

Số 199, Trần Hưng 

Đạo, P6, Mỹ Tho 

- Khách sạn: 240 chỗ, giá dao động từ 

80.000đ -200.000đ/phòng (2-4 người) 

- Nhà trọ: 60 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 30.000đ/người/ngày 

6 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 25.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Trần Thị Kim Phượng 

0917726710 

Nhóm trưởng: 

Nguyễn Minh Tài 

0982516477 

6 
CĐ Y Tế Tiền Giang 

Số 83, Thái Sanh 

Hạnh, TP  Mỹ Tho 

- Khách sạn: 50 chỗ, giá dao động từ 

180.000đ -350.000đ/phòng (2-4 người) 

- Nhà trọ: 120 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 30.000đ/người/ngày 

5 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 25.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Từ Thị Trừ 

0983109959 

Nhóm trưởng: 

Lương Hoài Ngọc 

0984060712 

7 
THCS Học Lạc 

Nguyễn Văn Nguyễn, 

KP5, P8, TP Mỹ Tho 

- Khách sạn: 30 chỗ, giá dao động từ 

100.000đ -150.000đ/phòng (2-4 người) 

- Nhà trọ: 150 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 50.000đ/người/ngày 

18 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 10.000đ - 20.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Từ Thị Trừ 

0983109959 

Nhóm trưởng: 

Trần Thị Diễm Hồng 

01674232806 

8 

CĐ Nông Nghiệp 

Nam Bộ 

Phong Thuận, Tân 

Mỹ Chánh, TP Mỹ 

Tho 

- Khách sạn: 100 chỗ, giá dao động từ 

120.000đ -250.000đ/phòng (2-4 người) 

- Nhà trọ: 200 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 30.000đ/người/ngày 

07 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 25.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Nguyễn Thành Liêm 

0932952613 

Nhóm trưởng: 

Mai Hồng Khanh 

0989433038 

9 
CĐ Nghề Tiền Giang 

11B/17 Học Lạc, P8, 

TP Mỹ Tho 

- Nhà trọ: 100 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 50.000đ/người/ngày 

08 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 20.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Từ Thị Trừ 

0983109959 

Nhóm trưởng: 

Lê Minh Trọng Thoại 

01646373255 

10 Trung cấp CNTT và - Khách sạn: 80 chỗ, giá dao động từ 02 quán ăn gần trường, giá dao Cán bộ phụ trách: 



BCVT3 

Xã Tân Mỹ Chánh, 

TP Mỹ Tho 

100.000đ -240.000đ/phòng (2-4 người) 

- Nhà trọ: 15 chỗ, giá dao động từ 

30.000đ - 40.000đ/người/ngày 

động từ 15.000đ - 20.000đ/suất ăn Nguyễn Thành Liêm 

0932952613 

Nhóm trưởng: 

Phạm Nguyễn Ngọc Phương 

01674014916 

11 
THCS Nam Định 

Lê Thị Hồng Gấm, 

KP1, P6, TP Mỹ Tho 

- Khách sạn: 100 chỗ, giá dao động từ 

60.000đ -180.000đ/phòng (2-4 người) 

 

2-3 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 20.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 
Phạm Thị Thanh Nhàn 

0909256118 

Nhóm trưởng: 

Bùi Thanh Trung 

0963852498 

12 

Trường Chính trị 

tỉnh TG 

Số 58 Lê Thị Hồng 

Gấm, P6, TP Mỹ Tho 

- Khách sạn: 300 chỗ, giá dao động từ 

60.000đ -220.000đ/phòng (2-4 người) 

 

13 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 20.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Phạm Thị Thanh Nhàn 

0909256118 

Nhóm trưởng: 

Đặng Hữu Tài 

01684404049 

 

13 

Trường THCS 

Trung An 

Số 1, ấp 4, QL1A, 

Trung An, TP Mỹ Tho 

- Khách sạn: 400 chỗ, giá dao động từ 

60.000đ -200.000đ/phòng (2-4 người) 

- Nhà trọ: 20 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 30.000đ/người/ngày 

02 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 20.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Lê Thị Hồng Vân 

0984582753 

Nhóm trưởng: 

Nguyễn Thuỵ Hoài Phương 

01636285591 

 

Địa bàn: Huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang 

 

STT ĐIỂM THI CHỖ TRỌ ĂN UỐNG LIÊN HỆ 

1 THPT Vĩnh Bình 

+ Khách sạn: 

- Loan Châu (0938037129): 16 

phòng/ 2-3 người, giá thuê 

- Căn tin THPT Vĩnh Bình:  

1000 - 1500/suất, 15.000đ  

 

Cán bộ phụ trách: 

Nguyễn Tấn Hùng 

0949213061 



150.000đ/ngày/phòng, cách trường 

khoảng 1.5 km. Từ Trường THPT 

Vĩnh Bình qua cầu chạy thẳng tới 

ngã 3 rẽ phải gặp đèn xanh đèn đỏ 

chạy thẳng 500m. 

- Sơn (0914.705070-0733839969): 

16 phòng, 3 đôi và 13 đơn mỗi 

phòng 3-4 người, giá thuê 220.000đ 

đến 240.000đ/ngày/phòng, cách 

trường khoảng 2.5km. Từ Trường 

THPT Vĩnh Bình qua cầu chạy 

thẳng tới ngã 3 rẽ phải gặp đèn 

xanh đèn đỏ chạy thẳng 2.500m. 

- Kim Thành (0932125154): 9 

phòng, 3-4 người (nam nữ tùy), giá 

thuê 220.000đ đến 

240.000đ/ngày/phòng, cách trường 

1.2km. Từ Trường THPT Vĩnh 

Bình chạy hướng tay trái đến ngã 3 

đầu tiên rẽ phải chạy thẳng qua ngã 

tư chạy thẳng khoảng 1km. 

Tổng số lượng ở trọ dao động: từ 

82 đến 123 cá nhân  

+ Nhà trọ: 

- Tuyết Mai (01203319807): 8 

- Đối diện Trường THPT  

150 - 300 suất,  

giá 15.000 - 17.000đ. 

 

- 5 quán ăn gần Trường  

từ 100 -200 suất, giá 20.000đ 

 

Trần Huy Long 

0933660405 

 

Nhóm trưởng: 

Phan Thị Cẩm Nhung 

01644032362 



phòng, 3 người, giá 

15.000đ/ngày/người, cách trường 

1km. Đường đi từ Trường THPT 

Vĩnh Bình qua cầu chạy thẳng tới 

ngã 3 quẹo phải thấy trường THPT 

Nguyễn Văn Thìn, đối diện vào 

hẻm 50m. 

- Đỗ Thị Hòa (01638490785): 3 

phòng, mỗi phòng 4 người (nam nữ 

tùy), giá từ 10.000đ đến 

40.000đ/ngày/người. Từ Trường 

THPT Vĩnh Bình qua cầu chạy 

thẳng tới ngã 3 quẹo phải gặp đèn 

xanh đèn đỏ chạy thẳng 400m. 

- Hưng Phát (01273775795): 3 

phòng, mỗi phòng 6 người (nam nữ 

tùy), giá 20.000đ/ngày/người, 

khoảng 1.2km. Từ Trường THPT 

Vĩnh Bình qua cầu chạy thẳng tới 

ngã 3 quẹo phải gặp đèn xanh đèn 

đỏ chạy thẳng 400m. 

- Cô Hằng: 2 phòng, mỗi phòng 2 

người, giá 20.000đ đến 

40.000đ/ngày/người, cách trường 

1600m.  



Khu vực THCS Vĩnh Bình 

+ Khách sạn: 

- Tùng Ngọc (097.5504.823): 8 

phòng, mỗi phòng 3 người (nam nữ 

tùy), giá 120.000đ đến 

220.000đ/ngày/người, cách trường 

1km. Từ Ngã ba Thạnh Nhựt gần 

Trường. 

- Thanh Nhã (0945670999-

0733.998.999): 20 phòng, mỗi 

phòng 2 đến 4 người, cách Trường 

5km. Từ Ngã ba Thạnh Nhựt rẻ 

phải chạy thẳng. 

- Gia Ngọc (073 3997799 – 

0913338808): 26 phòng, mỗi phòng 

2 đến 4 người, giá 250.000đ- 

350.000đ nếu thêm một người vượt 

qua quy định tăng thêm 130.000đ, 

gần Trường. 

- Thanh Nhàn (0919369703): 6 

phòng, mỗi phòng 2 đến 4 người, 

giá 200.000đ đến 220.000đ. Gần 

trường cách khoảng 800m. 

Tổng số chỗ ở dao động: 64 - 128. 

+ Nhà trọ: 



- Trịnh Thanh Trúc (073 3839 

393): Số lượng 4(nữ) miễn phí 1. 

Gần trường 10m từ trường THCS 

Vĩnh Bình. 

- Tư Sang (073 3838 932): Số 

lượng 4(nữ). Từ trường THCS Vĩnh 

Bình chạy thẳng 2.5km. Giá chưa 

xác định do hỏi lại gia đình sau. 

- Chú ba (094 8137 488): 4-5 

người nữ. Gần trường giá chưa xác 

định tới đó sẽ báo nhưng tính giá rẻ. 

- Trần Thị Diệp (0733839020): 2 

phòng trọ, mỗi phòng 8 người, giá 

30.000đ/ngày/người, cách trường 

2km. Từ trường chạy thẳng đường 

Võ Tánh, KP4, TT Vĩnh Bình. 

- HTX Bình Tây (0733997000- 

0947352718): 4 phòng, mỗi phòng 

8 người (chỗ ở miễn phí nhưng phải 

hỗ trợ tiền nước cho gia đình). Địa 

chỉ Ngay Ngã ba Thạnh Nhựt. 

- Lê Thành Phú (0917726688): 6 

phòng trọ, mỗi phòng 10 người, giá 

rẻ (chưa báo giá xem nhu gia đình). 

Ngã ba Thạnh Nhựt rẻ phải chạy 



thẳng 500m. 

Tổng số chỗ ở: 121 

 

 

 

Địa bàn: Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

 

STT ĐIỂM THI CHỖ TRỌ ĂN UỐNG LIÊN HỆ 

1 

THPT Chợ Gạo 

+ 

THPT  

Trần Văn Hoài 

- Uốn tóc Mộng Trâm, Đường Lê 

Thị Lệ Chi, ĐT: 0975991920. Số 

chỗ: 8 

- Nhà trọ Nhật Nguyên. Đc: 160- 

khu 3- TT chợ Gạo (gần cầu Chợ 

gạo Cũ). ĐT: 0963169639 – Anh 

Dũng. Số chỗ: 300. 

- Nhà dân: ô 4-khu 3, đối diện 

ĐTDĐ Nguyễn Thắng . ĐT: 

0907586775. 

- Nhà trọ Tuyết Hùng. Đc: Ấp Mỹ  

Thạnh (đối diện THCS Hòa Định).  

Cách trường 500m. Nhà trọ nữ. Số 

chỗ: 60. (giá 400.000/5 ngày) 

-  Nhà trọ Chị My. Nhà trọ nữ 4 

phòng. Phòng 5 người. Giá 

500.000/phòng. ĐT: 0937152988 

- Nhà trọ Hòa Định. Gần trường 

- Quán cơm đối diện Ngân hàng 

Nông nghiệp Chợ Gạo  

(200 suất/20.000đ).  

Điện thoại: 0733.505862 

- Quán cơ đối diện trường THPT 

Chợ Gạo  

100 suất/15.000đ.  

ĐT: 01683746548, chị Gấm 

- Quán cơm, hủ tiếu, Đối diện 

đường 30/4 (bên phải trường 

THPT Chợ Gạo):  

150 suất/15.000đ).  

Điện thoại: 0733.652043. 

- Phở 189, đối diện trường Tiểu 

học thị trấn Chợ Gạo.  

50 suất/15.000 đ.  

ĐT: 01216.967.666, chú Hùng.  

- Quán cơm, soup. Bên cạnh 

Cán bộ phụ trách: 

Nguyễn Tấn Hùng 

0949213061  

 

Trần Huy Long 

0933660405 

 

Nhóm trưởng: 

Văn Báo Bảo Thoại 

01644030182 

 

Nguyễn Thị Ngọc DZung 

0963853334 



THCS Hòa Định. ĐT: 0949994013 

, anh Tùng. Số chỗ: 70.  

- Nhà trọ 175. Số phòng 16. Giá 

100.000/2 người/ngày. ĐT: 

0733.607798 . 

- Nhà trọ Cẩm Hằng. Đường Trần 

Văn Ưng, cách trường 2km. Số 

phòng: 22. Phõng-7 người. Giá 

70.000-120.000/2 người/ngày. ĐT: 

0932189347. 

- Nhà trọ Chú Kiệt. Đc: Ô 1-khu 

2. Cách trường 2km. Số chỗ: 9. ĐT: 

0939520670.  

- Nhà trọ Thùy Trang. Khu chợ 

gạo mới. Cách trường 1km. Số 

phòng 10. ĐT: 0987551677. 

- Nhà trọ Thảo. Đường Trần Minh 

Giác (Khu chợ gạo mới). Số phòng 

20. Giá 350.000/người/6 ngày. 

Phòng 4,6,8 người. ĐT: 

0907361579, 0909745405, Thảo. 

trường Trần Văn Hoài.  

200 suất/18.000đ).  

ĐT: 0167.863.5630, cô Nga.  

- Căn tin trường THPT Chợ Gạo 

600-700 suất ăn,  

giá 15.000 -20.000 đ 

2 
THCS  

Long Bình Điền 

1. Khách sạn, Nhà nghỉ: 50 chỗ, 

giá:100.000đ -140.000 đ/phòng (2 

người), có máy lạnh. 

2. Nhà trọ: 146 chỗ, giá 20.000đ - 

- Các quán ăn gần trường bán kính 

1km, giá dao động từ 15.000đ - 

25.000đ/suất ăn 

- Căn tin Bệnh viện Chợ Gạo 

Cán bộ phụ trách: 

Nguyễn Tấn Hùng 

0949213061 

 



30.000 đ/người/ngày 

3. Khu vực quân sự Xã Long 

Bình Điền: 11 chỗ nam. 

4. Trường tiểu học Long Bình 

Điền: 60 chỗ. 

5. Chỗ nghỉ trưa: các quán café 

võng cách trường bán kính 1-2 km. 

(cách 2km hướng về Gò Công): 

17.000-20.000. 

- Khu vực nhà lồng Chợ Gạo 

(cách 3 km hướng về Gò Công): 

20.000-25.000. 

Trần Huy Long 

0933660405 

 

Nhóm trưởng: 

Bùi Thế Huy 

01665044820 

 

Địa bàn: Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 

STT ĐIỂM THI CHỖ TRỌ ĂN UỐNG LIÊN HỆ 

1 THPT Vĩnh Kim 

1. Trường THCS Vĩnh Kim: có 10 

phòng (Thầy Sơn 01298279789), phí 

phụ thu khoảng 10.000đ/ người. 

2. Trường THPT Rạch Gầm Xoài 

Mút: có 14 phòng  phí phụ thu khoảng 

10.000đ/ người. (Thầy Hùng 

0906826708). 

3. Thánh thất:  có 10 chỗ  nam – 10 

chỗ nữ. Thầy An 0947438327. 

3. Khách sạn Ánh Dương 1: có 7 

phòng, giá từ 110.000đ – 170.000đ/ 1 

ngày đêm 

4. Khách sạn Ánh Dương 2: có 7 

phòng, giá từ 120.000đ – 180.000đ. 

Điện thoại 0913021038. 

- Căn tin Trường THCS Vĩnh 

Kim: giá 15.000đ (cô Tám 

0946616963). 

- Quán cơm Ngọc Mai 

(0733619013): giá 15.000đ 

- Quán cơm 5 Nga 

(0903839747): giá 15.000đ 

Cán bộ phụ trách: 

Lương Hồng Thanh 

0907 292 777 

 

Nhóm trưởng: 

SV Hồ Mỹ Duyên 

01694 156 252 



5. Khách sạn Phát Dương: giá 

150.000đ -250000đ. Điện thoại: 

0733619555. 

2 
THCS Long 

Định 

1. Chùa Phước Hưng: 20 chỗ (nam 

nữ) 

2. Cửa hàng Viansuki: 100 chỗ (phụ 

tiền điện nước. Điện thoại 

0988313098). 

3.  Trung Tâm Bảo vệ thực vật phía 

Nam: 50 chỗ trọ miễn phí. Điện thoại 

0913962736. 

4. Trụ sở ấp, BCH Quân sự xã: 35 

chỗ miễn phí ( nam nữ) 

5. Nhà Trọ tháng Thuận Hoa: Còn 5 

phòng, 400.000Đ/ phòng. Điện thoại 

01699499818, 0917526169 

 

6. Nhà trọ nam nữ: giá 200.000đ/1 

phòng ngày đêm. Điện thoại 

01656924237 

7. Nhà Cô út Bình 10 sv (phụ tiền điện 

nước). 

8. Nhà dân: (miễn phí) 03 sv nam hoặc  

nữ. Anh sơn: 01654482479 

9.  Nhà Bà 5:  Số 585 ấp mới Long 

Cơm heo quay: 15.000đ/phần 

 

Cán bộ phụ trách: 

Thầy Lương Hồng Thanh 

0907 292 777 

 

Nhóm trưởng: 

SV Trương Văn Vịnh 

0968 087 961 



Định, 02 nữ (phụ điện nước) 

10. Nhà Cô 6, Có 05 người (phụ điện 

nước): đt 0733 834446 

11. Phòng trọ Chú 3 Thanh: 05 người 

(miễn phí) 0733 632 137  

12. Nhà Chú 4 Trưởng ấp, 5 người 

(miễn phí) 0916220617 

13. Nhà thờ Long Định 1  

Có 15 người; ĐT 098802180648 (Chú 

Tuyền) (miễn phí ) 

14. Nhà cô 2 Cẩn,  số nhà 203 

+ 05  người (miễn phí ) 

3 

THPT  

Nam Kì Khởi 

Nghĩa 

Chỗ ở nữ: 

1.  Miễn phí: 60 người -21 phòng x 6 

người = 126 người- Chùa Phước Long 

Cổ Tự : 0902530599_Địa chỉ: Tân Lý 

Tây-CT-TG 

2. Có 21 phòng x 6 người = 126 người 

 Anh Phạm Chinh Nhân: 0913186956 

- Địa chỉ: Tổ 6-Tân Phú-Tân Lý Tây-

CT-TG 

Chỗ ở Nam: 

1. 30 người Miễn phí 

Chùa Thiên Huê: 0733896110 

-Đại chỉ: Tân Phú-Tân Lý Tây-CT-TG. 

Quán ăn 

Võ Văn Ngọc: 0945805234 

- Địa chỉ: 

 Tân Phong - Tân Lý Tây – CT - 

TG 

- Quán Tám bán cơm: 

01652419576 

- Địa chỉ: 506/1 Tổ 3 - Ấp Tân 

Phú - Tân Lý Tây – CT - TG 

Cán bộ phụ trách: 

Thầy Nguyễn Thế Hùng 

0919271085 

 

Nhóm trưởng 

SV Nguyễn Đình Kim 

Hồng 

Số điện thoại: 

01674986626 



2. có 30 người ở Miễn phí 

-Đội Thuế: 0984930822 

-Địa chỉ: Gần Ủy Ban Xã 

3. 30 người ở Miễn phí 

-Trường Tiểu Học Tân Tây: 

0984930822 

4. Có 250 người Miễn phí 

+ Đình Tân Lý Tây 

+ Trường Tiểu Học 0984930822 

-Địa chỉ: Gần Ủy Ban Xã 

4 THCS Đoàn Giỏi 

Chỗ ở Nữ:  

Nhà trọ Kim Anh: 14 chỗ 

45.000đ/ngày 

Đ/c: - Kim Anh (Tân Lý Đông, đối 

diện c a hàng xăng dầu số 16. 

ĐT: 01644775279 

Nhà trọ Cô Trinh: 8 chỗ 

45.000đ/ngày 

Đ/c: Ấp Tân Quới, Tân Lý Đông, cầu 

vượt số 10 bên trái khoảng 300m 

ĐT: 01685292933 

Nhà trọ 7 Giàu: 28 chỗ 45.000đ/ngày 

Đ/c:  Ấp Tân Quới, Tân Lý Đông, gần 

c a hàng xăng dầu số 16 

ĐT: 0942250902 

Quán ăn 

Nhà trọ Thanh Bình (gần nhà 

thờ 3 Giòng) 

0975857861 

15.000/người Cán bộ phụ trách: 

Thầy Nguyễn Thế Hùng 

0919271085 

 

Nhóm trưởng 

SV Kha L  T n 

01634342350 



Đ/c:  Gần ủy ban Tân Lý Đông 

ĐT: 0946333982 

Nhà trọ Thắng Quyền: 15 chỗ 

45.000đ/ngày 

Đ/c: Dưới chân cầu vượt số 10 

ĐT: 0972939545 

Nhà trọ Tám Hiên: 56 chỗ 

45.000đ/ngày 

ĐT: 01682450453 

Nhà trọ Bé Ba: 8 chỗ 45.000đ/ngày 

ĐT: 0917450876 

Nhà nghỉ Huỳnh Anh: 24 chỗ  

45.000đ/ngày 

ĐT: 0907782080 

Nhà nghỉ Thanh Bình: 16 chỗ 

45.000đ/ngày 

ĐT: 0975857861 

Nhà nghỉ Huỳnh Dũng: 24 chỗ 

45.000đ/ngày 

ĐT: 0963182858 

Nhà nghỉ Thùy Dương: 10 chỗ 

45.000đ/ngày  

ĐT: 01692030298 

Chỗ ở Nam: 

Nhà trọ Kim Anh: 14 chỗ 



45.000đ/ngày 

Đ/c: -Kim Anh(Tân Lý Đông, đối diện 

c a hàng xăng dầu số 16. 

ĐT: 01644775279 

Nhà trọ Cô Trinh: 4 chỗ 

45.000đ/ngày 

Đ/c: Ấp Tân Quới, Tân Lý Đông, cầu 

vượt số 10 bên trái khoảng 300m 

ĐT: 01685292933 

Nhà trọ 7 Giàu: 10 chỗ 45.000đ/ngày 

Đ/c:  Ấp Tân Quới, Tân Lý Đông, gần 

c a hàng xăng dầu số 16 

ĐT: 0942250902 

Đ/c:  Gần ủy ban Tân Lý Đông 

ĐT: 0946333982 

Nhà trọ Thắng Quyền: 09 chỗ 

45.000đ/ngày 

Đ/c: Dưới chân cầu vượt số 10 

ĐT: 0972939545 

Nhà trọ Tám Hiên: 48 chỗ 

45.000đ/ngày 

ĐT: 01682450453 

Nhà trọ Bé Ba: 8 chỗ 45.000đ/ngày 

ĐT: 0917450876 

Nhà nghỉ Huỳnh Anh: 24 chỗ  



45.000đ/ngày 

ĐT: 0907782080 

Nhà nghỉ Thanh Bình: 20 chỗ 

45.000đ/ngày 

ĐT: 0975857861 

Nhà nghỉ Huỳnh Dũng: 18 chỗ 

45.000đ/ngày 

ĐT: 0963182858 

Nhà nghỉ Thùy Dương: 10 chỗ 

45.000đ/ngày  

ĐT: 01692030298 

Nhà nghỉ Trung Tâm: 04 chỗ 

45.000đ/ngày 

ĐT: 0948003060 

Nhà nghỉ Hai Thành: 18 chỗ 45.000 

đ/ngày 

ĐT: 0909360420 

5 THPT Tân Hiệp 

CHỖ Ở NỮ: 

1. Miễn phí  100 người 

Chùa Linh Phong: Ấp Cá Thị trấn Tân 

Hiệp Châu Thành Tiền Giang  

CHỖ Ở NAM: 

2. Miễn phí  30 người 

Chùa Phước Hải: Ấp Rẫy, T.T Tân 

Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang 

+ 80 suất cơm 

+ giá 20-25.000đ 

Quán Bảo Dung: Ấp Rẫy, T.T Tân 

Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang. 

+ 100 suất cơm 

+ giá 20-25.000đ 

Quán 232: Ấp Cá, T.T Tân Hiệp, 

Châu Thành, Tiền Giang 

Cán bộ phụ trách: 

Thầy Nguyễn Thế Hùng 

090919271085 

 

Nhóm trưởng 

SV Nguyễn Gia Thịnh 

01644048809 



3. Miễn phí 100 người 

Trường Tiểu học Tân Hiệp: Ấp Cá, T.T 

Tân Hiệp, Châu Thành,Tiền Giang. 

4. Miễn phí 10 người 

Quán Café Điểm hẹn: Ấp Cá, T.T Tân 

Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang 

6 
CS3  

Thân Cửu Nghĩa 

1. Khách sạn, nhà nghỉ: 50 chỗ (100 

người) 

Giá: 450-900.000/ 5 ngày/ phòng 

2. Nhà trọ: 115 chổ (230 người) 

Giá: 20-30.000 /ngày/người 

3. Nhà Dân : 20 chỗ (50-60 người) 

Giá: 20-30.000 /ngày/người 

4. Chỗ ở từ thiện: 250-300 chổ (500-

600 người) 

Có 3 quán cơm 

Giá 15000 đ – 25000 đ 

- Nhà dân cho ở trọ có nấu cơm 

sáng chiều 

- Có cơm từ thiện. 

Cán bộ phụ trách: 

Nguyễn Duy Tân: 

01696 411 499 

- Nhóm trưởng: 

Lê Phạm Khánh Lâm 

0966216280 

Lê Hoàng Phú 

01656960854 

7 
THCS  

Thân Cửu Nghĩa 

1. Khách sạn: 8 Chỗ 

Quạt: 650.000 đ/5 ngày / phòng  

Lạnh: 1.150.000 đ/5 ngày/phòng 

2. Nhà trọ: 21 - 42 chỗ 

Giá: 30.000 đ/ ngày 

3. Nhà dân : 20 chỗ  

Giá: 30.000 đ/ ngày 

4. Chỗ ở từ thiện: 50 chỗ 

Có 3 quán cơm 

Giá 15000 đ – 25000 đ 

- Nhà dân cho ở trọ co nấu cơm 

sáng chiều 

- Có cơm từ thiện. 

Cán bộ phụ trách: 

Nguyễn Duy Tân: 

01696 411 499 

 

- Nhóm trưởng: 

Nguyễn Thị Kim Thảo 

01675674853 

 

8 CS1 – ĐHTG 
- Nhà trọ: 54 chỗ, giá dao động từ 

20.000-25.000 đ/người. 

- 4 - 6 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 10.000đ - 20.000đ/suất 

Cán bộ phụ trách 

Trần Thị Hồng Thủy 



- Chỗ trọ ở ghép với SV: 49 chỗ, miễn 

phí 5 chỗ, giá 20.000/người: 44 chỗ. 

ăn. 

- Chỗ nghỉ trưa: các quán nước 

gần trường với giá nước từ 7.000 

đến 15.000đ. 

0916674534 

Nhóm trưởng 

Lê Thanh Lâm Tú 

01649071522 

 

 

 

Địa bàn: tỉnh Bến Tre 

 

STT ĐIỂM THI CHỖ TRỌ ĂN UỐNG LIÊN HỆ 

1 

THPT  

Trần Văn Ơn 

Phú An Hòa,  

Châu Thành 

- Nhà trọ: 220 chỗ,  

giá dao động từ 15.000đ - 

120.000đ/người/ngày 

04 quán ăn gần trường,  

giá dao động từ 15.000đ - 

25.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Lê Thanh Bình 

0949501418 

 

Phạm Văn Thanh Tùng 

0932972981 

 

Nhóm trưởng: 

Lê Công Tiến 

01679107826 

2 

THPT  

Nguyễn Đình Chiểu 

P.Phú Tân,  

TP Bến Tre 

Nhà nghỉ, khách sạn:  

• 30 phòng/ 2 - 4 người 

•Trung bình 200k/phòng/ngày 

- Chỗ trọ giá rẻ: 

• 82 phòng/ 2 - 10 người 

•Trung bình 20 – 100k/phòng/tuần 

(ở ghép) 

- Cơm chay: 8k/phần/100 phần 

- Cơm trưa: 15k/phần/trên 100 

phần 

- Điểm tâm; 10 -15k/phần/100 

phần 

Cán bộ phụ trách: 

Lê Thanh Bình 

0949501418 

Phạm Văn Thanh Tùng 

0932972981 

Nhóm trưởng: 

Nguyễn Trọng Đăng Khoa  

0966009149 

3 
THCS Mỹ Hóa 

KP Mỹ Tân, P7,  

TP Bến Tre 

- Chỗ trọ giá rẻ (10P, giá 

20.000đ/ngày/người). 

- Một số KS gần khu vực thi (giá 

Nhiều quán ăn uống xung quanh 

khu vực thi (giá dao động từ 

15.000đ-25.000đ) 

Cán bộ phụ trách: 

Lê Thanh Bình 

0949501418 



dao động 200.000-500.000đ/ngày) 

-Trường TH PHƯỜNG 7 

(16P/20ng) miễn phí. 

-Trường TH BÌNH PHÚ 

(15P/20ng) miễn phí. 

-Chùa VIÊN GIÁC  

(50 người, miễn phí) 

- Chùa Giác Viên phát 100 phần 

cơm chay mỗi ngày thi. 

Phạm Văn Thanh Tùng 

0932972981 

 

Nhóm trưởng: 

Nguyễn Hữu Chí 

01666405938 

4 

THPT  

Chuyên Bến Tre 

Số 2, Ngô Quyền, P1, 

TP Bến Tre 

- Nhà trọ: 44 chỗ, giá dao động từ 

20.000đ - 60.000đ/người/ngày 

- Trường THCS Lê Ngọc Hân cho 

HS ở miễn phí 

2-3 quán ăn gần trường, mở c a 

24/24, giá dao động từ 15.000đ - 

20.000đ/suất ăn 

Cán bộ phụ trách: 

Lê Thanh Bình 

0949501418 

Phạm Văn Thanh Tùng 

0932972981 

Nhóm trưởng: 

Nguyễn Ngọc Phương Duy  

01664414938 

5 

THPT  

Võ Trường Toản 

Xã Phú Hưng,  

TP Bến Tre 

- Nhà trọ: 342 chỗ,  

giá dao động từ 20.000đ - 

200.000đ/người/ngày 

-Có 40 chỗ trọ miễn phí tại chùa 

dành cho nam. 

-6 quán ăn gần trường, giá dao 

động từ 15.000đ - 25.000đ/suất ăn 

- Chùa có thể nấu cơm chay miễn 

phí cho các bạn ở trọ tại chùa nếu 

các bạn cho nhu cầu 

Cán bộ phụ trách: 

Lê Thanh Bình 

0949501418 

Phạm Văn Thanh Tùng 

0932972981 

Nhóm trưởng: 

Nguyễn Xuân An 

01667070908 

 

  

  

 


